
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 223895 Nguyễn Vũ Anh 27/02/2004 Cần Thơ DH22NNA01

2 222551 Trần Vân Anh 25/07/2004 Cà Mau DH22NNA01

3 225200 Vũ Mai Anh 22/11/2004 Bạc Liêu DH22DUO05

4 224261 Phan Hoài Bảo 01/02/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

5 223808 Lăng Quang Chánh 30/09/2004 Sóc Trăng DH22NNA01

6 225691 Phạm Quốc Của 11/10/2004 An Giang DH22DUO05

7 226326 Ngô Thị Kim Cương 09/04/2004 Bạc Liêu DH22LUA01

8 224759 Nguyễn Thi Kiều Diễm 01/11/2004 Bến Tre DH22DUO05

9 220350 Nguyễn Tuấn Duy 09/10/2004 Hậu Giang DH22NNA01

10 224091 Bùi Thanh Mỹ Duyên 25/11/2004 Cần Thơ DH22NNA01

11 220735 Đoàn Khả Dzi 16/12/2004 Kiên Giang DH22NNA01

12 221573 Nguyễn Lê Thị Ngọc Hiếu 17/07/2004 Kiên Giang DH22DUO05

13 222507 Đoàn Thị Như Huỳnh 15/06/2004 An Giang DH22DUO05

14 221369 Phạm Văn Khải 01/05/2004 Cần Thơ DH22NNA01

15 222332 Trần Ngọc Yến Khuê 22/02/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

16 223691 Hồ Thị Xuân Lan 02/07/2004 An Giang DH22DUO05

17 223907 Mai Minh Mẫn 08/03/2004 0 DH22DUO05

18 213111 Lâm Thị Diễm My 21/08/2003 Trà Vinh DH22DUO05

19 222457 Nguyễn Ngọc Mỹ 12/11/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

20 226102 Lê Thị Kiều Mỵ 11/02/2004 Bạc Liêu DH22NNA01

21 220847 Lý Lộng Ngọc 01/08/2004 Trà Vinh DH22KTO01

22 223064 Nguyễn Hồng Ngọc 31/03/2004 Kiên Giang DH22NNA01

23 223749 Nguyễn Trí Nguyện 16/08/2003 Sóc Trăng DH22DUO05
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24 223454 Nguyễn Yến Nhi 29/11/2004 Vĩnh Long DH22NNA01

25 220462 Phạm Thị Kim Nhi 26/03/2004 Đồng Tháp DH22DUO05

26 226791 Hà Yến Như 27/10/2004 Cà Mau DH22KTO01

27 222957 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như 22/10/2004 Hậu Giang DH22NNA01

28 224017 Quách Thị Huỳnh Như 09/09/2004 Bạc Liêu DH22NNA01

29 224096 Cao Minh Phong 05/06/2004 Đồng Tháp DH22NNA01

30 226635 Thái Thị Phương 22/09/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

31 222328 Trịnh Thị Mỹ Quyên 30/12/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

32 225826 Dương Lê Mỹ Quyền 13/07/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

33 224294 Nguyễn Ngân Quỳnh 30/08/2003 Trà Vinh DH22NNA01

34 225188 Huỳnh Mai Thảo 14/10/2004 Vĩnh Long DH22NNA01

35 222215 Lê Minh Thư 31/07/2004 Vĩnh Long DH22NNA01

36 220836 Nguyễn Thị Minh Thư 19/07/2004 Vĩnh Long DH22NNA01

37 221658 Châu Ngọc Trâm 08/11/2004 Cần Thơ DH22LKT01

38 221733 Lâm Ngọc Trân 08/11/2004 Bạc Liêu DH22NNA01

39 223038 Mai Thị Trân 26/05/2004 Cần Thơ DH22LKT02

40 221251 Phạm Ái Trân 21/12/2004 Bạc Liêu DH22KQT02

41 221140 Lưu Kim Trang 05/03/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

42 220259 Võ Văn Vĩnh 14/09/2004 An Giang DH22KTR01
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